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BỘ TIÊU CHÍ
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, 
XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỐI VỚI 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SNN ngày        /        /2021

 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình)

Chương I
ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH,
 NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
Điều 1. Đối tượng đánh giá, xếp loại
Bộ tiêu chí này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (bao gồm các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Sở (việc đánh giá, xếp loại theo Phụ lục 1); các phòng chuyên môn thuộc Sở (việc đánh giá, xếp loại theo Phụ lục 2)) (gọi chung là các đơn vị).
Điều 2. Mục đích đánh giá, xếp loại
1. Việc đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số (ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS) của các đơn vị, nhằm đẩy mạnh hoạt động ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS trong các đơn vị, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả, minh bạch hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

2. Giúp Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ đạo ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS của Sở, Lãnh đạo các đơn vị theo dõi, phát hiện chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS phục vụ công tác quản lý và điều hành.
3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS nhằm tạo tiền đề cho việc xây dựng các đơn vị điển hình, cá nhân tiêu biểu, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính của Sở.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện đánh giá, xếp loại
1. Việc đánh giá, xếp loại mức độ ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS của các đơn vị phải bảo đảm tính khoa học, công khai, khách quan, minh bạch, phản ánh đúng thực trạng ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS của các đơn vị trong thời kỳ đánh giá.
2. Cho phép các đơn vị có thể tự đánh giá và đối chiếu với kết quả đánh giá của Sở Nông nghiệp và PTNT thông qua việc công khai phương pháp đánh giá, cách tính điểm đối với các nội dung đánh giá.
Chương II
NỘI DUNG TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ, 
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
Điều 4. Nội dung tiêu chí đánh giá
Nội dung tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS đối với đơn vị thuộc Sở gồm các hạng mục chính sau:
A. Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Sở.

Thang điểm tính tối đa là 100 điểm, chia làm 02 nhóm tiêu chí chính gồm:

- Thứ nhất, nhóm tiêu chí đánh giá điều kiện sẵn sàng ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS gồm 03 nhóm tiêu chí chung/23 tiêu chí thành phần, tổng điểm tối đa là 40 điểm, cụ thể:

+ Nhóm tiêu chí về cơ sở hạ tầng thông tin: 14,5 điểm.
+ Nhóm tiêu chí về nhân lực CNTT: 10 điểm.
+ Nhóm tiêu chí về đánh giá môi trường chính sách về ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS: 15,5 điểm.
 
- Thứ hai, nhóm tiêu chí đánh giá kết quả ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS đạt được, gồm 05 nhóm tiêu chí chung/50 tiêu chí thành phần, tổng điểm tối đa là 60 điểm, cụ thể:

+ Nhóm tiêu chí đánh giá Trang thông tin điện tử: 1,5 điểm.
+ Nhóm tiêu chí đánh giá ứng dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH): 26 điểm.
+ Nhóm tiêu chí đánh giá tình hình sử dụng Chứng thư số tại đơn vị: 18 điểm.
+ Nhóm tiêu chí đánh giá Dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống thông tin Một cửa điện tử: 4,5 điểm.
+ Nhóm tiêu chí đánh giá Ứng dụng các phần mềm nội bộ cơ bản: 10 điểm.
B. Đối với các Phòng chuyên môn thuộc Sở

Thang điểm tính tối đa là 100 điểm, chia làm 04 nhóm tiêu chí chính gồm:

+ Nhóm tiêu chí đánh giá ứng dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH): 60 điểm.
+ Nhóm tiêu chí đánh giá tình hình sử dụng Chứng thư số tại Phòng: 20 điểm.
+ Nhóm tiêu chí đánh giá Dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống thông tin Một cửa điện tử: 05 điểm.
+ Nhóm tiêu chí đánh giá Ứng dụng các phần mềm nội bộ cơ bản: 15 điểm.
(Chi tiết Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS đối với các đơn vị trực thuộc Sở được quy định tại Phụ lục 1, 2 kèm theo)
Điều 5. Trình tự, thời gian thực hiện đánh giá, xếp loại.
1. Trình tự thực hiện đánh giá, xếp loại:
a) Hằng năm, Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (Thường trực Ban Chỉ đạo ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS của Sở) tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản và Phiếu đánh giá gửi các đơn vị. 
b) Các đơn vị tự đánh giá, chấm điểm vào Phiếu đánh giá kèm theo các tài liệu kiểm chứng và gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn phòng Sở) trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày phát hành Văn bản.
c) Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện việc thẩm tra, xác minh số liệu trực tiếp tại các đơn vị.
d) Sau khi có kết quả thẩm tra, xác minh, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp số liệu đánh giá, xếp loại mức độ ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS của các đơn vị và công bố kết quả đánh giá, xếp loại mức độ ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS các đơn vị được đánh giá.
2. Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện việc đánh giá, xếp loại mức độ ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS của các đơn vị được thực hiện vào Quý II (hoặc Quý III) hằng năm. Thời kỳ đánh giá được tính từ ngày liền kề sau của thời kỳ đánh giá trước đó.
Điều 6. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá, xếp loại mức độ ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS của các đơn vị được thực hiện bằng hình thức cho điểm đối với các tiêu chí, hạng mục quy định tại Điều 4 Bộ tiêu chí này.
Đối với đơn vị không có đơn vị trực thuộc thì nội dung của các tiêu chí thành phần có điều chỉnh đến đơn vị trực thuộc được tính điểm tối đa.

Đối với các đơn vị không có Trang thông tin điện tử; thủ tục hành chính -  dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh thì nội dung của các tiêu chí thành phần có điều chỉnh đến Trang thông tin điện tử; dịch vụ công trực tuyến được tính điểm tối đa.
Đối với các đơn vị thuộc Sở (tại toà nhà 4 tầng của Sở) thì Hệ thống camera giám sát an ninh được tính chung với khối cơ quan Sở.
Điều 7. Xếp loại mức độ ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS
1. Việc xếp loại mức độ ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS của các đơn vị được thực hiện căn cứ vào điểm ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS của từng đơn vị để đánh giá; việc xếp loại căn cứ điểm đạt của các cơ quan, đơn vị theo thứ tự từ cao xuống thấp và xác định mức độ Tốt, Khá, Trung bình và Yếu.
Các mức Tốt, Khá, Trung bình và Yếu được xác định như sau:
- Tốt: là đơn vị có điểm đánh giá lớn hơn hoặc bằng 85 điểm;
- Khá: là đơn vị có điểm đánh giá lớn hơn hoặc bằng 70 điểm và nhỏ hơn 85 điểm;
- Trung bình: là đơn vị có điểm đánh giá lớn hơn hoặc bằng 50 điểm và nhỏ hơn 70 điểm;
- Yếu: là đơn vị có điểm đánh giá nhỏ hơn 50 điểm.
2. Thực hiện xếp loại mức độ ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS đối với các đơn vị trực thuộc Sở.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị
1. Thực hiện cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các số liệu và tài liệu kiểm chứng về mức độ ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS của cơ quan, đơn vị.
2. Tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra (hoặc Tổ công tác) của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện việc thẩm tra, xác minh số liệu báo cáo.
3. Chịu trách nhiệm trước Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ đạo ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS của Sở về kết quả đánh giá, xếp loại mức độ ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS của đơn vị mình.
Điều 9. Trách nhiệm của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại mức độ ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS của các đơn vị định kỳ hằng năm; căn cứ kết quả đánh giá, trình Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ đạo ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS của Sở công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS của các đơn vị.

2. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp hạng của các đơn vị, tổ chức theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện sau đánh giá; phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị có thứ hạng thấp để khắc phục những tồn tại, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS của các đơn vị đó. 

3. Xây dựng, hiệu chỉnh, trình bổ sung, sửa đổi các tiêu chí đánh giá về ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành của các đơn vị trực thuộc Sở.
Điều 10. Sửa đổi, bổ sung tiêu chí
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn phòng Sở) để Sở xem xét, sửa đổi, bổ sung tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế./.
PHỤ LỤC I
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHUYỂN ĐỔI SỐ
 ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SNN ngày       /       /2021 
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)
1. Nhóm tiêu chí đánh giá điều kiện sẵn sàng ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS (gồm 03 nhóm tiêu chí chính: 23 tiêu chí /40 điểm tối đa)

- Mục A, nhóm tiêu chí về cơ sở hạ tầng thông tin: 14,5 điểm
- Mục B, nhóm tiêu chí về nhân lực CNTT: 10 điểm
- Mục C, nhóm tiêu chí đánh giá môi trường chính sách ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS: 15,5 điểm

Chi tiết tiêu chí và thang điểm tại các nhóm như sau:
	TT
	Tiêu chí
	Thang điểm
	Điểm
	Điểm tối đa

	A
	NHÓM TIÊU CHÍ VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG THÔNG TIN
	14,5

	I
	Cơ sở hạ tầng thông tin tại đơn vị

	1
	- Tổng số máy tính tại đơn vị (số lượng máy tính bàn; máy tính xách tay)

- Tỷ lệ % máy tính/cán bộ, công chức tại đơn vị
	(Cung cấp số liệu tổng số máy tính tại đơn vị)
	4

	
	
	Điểm = Tỷ lệ% x Điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 4
	

	2
	Tỷ lệ % máy tính đơn vị được trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền
	Điểm = Tỷ lệ% x Điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 3
	3

	3
	Hệ thống tường lửa/ giám sát truy nhập truy cập trái phép bảo vệ an toàn mạng LAN
	Có
	0,3
	0,3

	
	
	Không
	0
	

	4
	Kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng hoặc đường truyền Internet băng thông rộng

(Yêu cầu tốc độ băng thông: >=80 Mb)
	Có đáp ứng
	2
	2

	
	
	Không đáp ứng
	0
	

	5
	Hệ thống Camera giám sát an ninh
	Có
	0,2
	0,2

	
	
	Không
	0
	

	II
	Cơ sở hạ tầng thông tin tại đơn vị trực thuộc

	6
	- Danh sách đơn vị trực thuộc của cơ quan đơn vị

- Tổng số máy tính tại đơn vị trực thuộc của cơ quan đơn vị
	(Cung cấp danh sách đơn vị trực thuộc của cơ quan đơn vị)
	3

	
	
	(Cung cấp số liệu số máy tính tại đơn vị trực thuộc)
	

	7
	Tỷ lệ % máy tính đơn vị trực thuộc được trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền
	Điểm = Tỷ lệ% x Điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 2
	2

	B
	NHÓM TIÊU CHÍ VỀ NHÂN LỰC CNTT
	10

	8
	Số cán bộ được giao phụ trách CNTT tại đơn vị
	>=1
	2
	2

	
	
	=0
	0
	

	9
	Cơ quan, đơn vị có cử cán bộ, công chức, viên chức phụ trách CNTT tham gia Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Sở
	Có
	2
	2

	
	
	Không
	0
	

	10
	Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị có chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp (so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị)
	Cung cấp tỷ lệ cán bộ, công chức viên chức của đơn vị đã có chứng chỉ so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị

Điểm = Tỷ lệ% x 6
	6
	6

	C
	NHÓM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH VỀ ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS
	15,5

	11
	Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số hàng năm
	Có
	2
	2

	
	
	Không
	0
	

	12
	Báo cáo và mức độ thực hiện hoàn thành Kế hoạch ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số hàng năm
	>= 80%
	1
	1

	
	
	< 80%
	0
	

	13
	Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính hằng năm của đơn vị có bao gồm nội dung ứng dụng CNTT
	Có
	2
	2

	
	
	Không
	0
	

	14
	Ban hành văn bản phân công lãnh đạo phụ trách CNTT của đơn vị
	Có
	1
	1

	
	
	Không
	0
	

	15
	Ban hành văn bản phân công cán bộ phụ trách CNTT của đơn vị
	Có
	1
	1

	
	
	Không
	0
	

	16
	Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số của đơn vị (đã kiện toàn kịp thời khi có thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự …)
	Có
	1
	1

	
	
	Không
	0
	

	17
	Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số của đơn vị 
	Có
	1
	1

	
	
	Không
	0
	

	18
	Ban hành Quy chế về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt đông ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị
	Có
	1
	1

	
	
	Không
	0
	

	19
	Quyết định thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại đơn vị (Đã kiện toàn kịp thời khi có thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự)
	Có
	1
	1

	
	
	Không
	0
	

	20
	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại đơn vị
	Có
	1
	1

	
	
	Không
	0
	

	21
	Ban hành Quy chế sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc tại đơn vị
	Có
	1
	1

	
	
	Không
	0
	

	22
	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số
	Có
	1
	1

	
	
	Không
	0
	

	23
	Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị
	Có
	1
	1

	
	
	Không
	0
	

	24
	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử; quy định về quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử (nếu có)
	Có
	0,5
	0,5

	
	
	Không
	0
	

	Tổng
	40


2. Nhóm tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS đạt được (05 nhóm tiêu chí chính: 50 tiêu chí /60 điểm)


- Mục A, nhóm tiêu chí đánh giá Trang thông tin điện tử: 1,5 điểm


- Mục B, nhóm tiêu chí đánh giá ứng dụng Hệ thống QLVB&ĐH: 26 điểm

- Mục C, nhóm tiêu chí đánh giá tình hình sử dụng Chứng thư số tại đơn vị: 18 điểm

- Mục D, nhóm tiêu chí đánh giá Dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống thông tin Một cửa điện tử: 4,5 điểm 

- Mục E, nhóm tiêu chí đánh giá Ứng dụng các phần mềm nội bộ cơ bản: 10 điểm
Chi tiết tiêu chí và thang điểm tại các nhóm như sau:
	TT
	Tiêu chí
	Thang điểm
	Điểm
	Điểm tối đa

	A
	NHÓM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
	1,5

	I
	Chuyên mục Giới thiệu chung

	1
	Thông tin giới thiệu tổng quan: Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ
	Có
	0,1
	0,1

	
	
	Không
	0
	

	2
	Thông tin về cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ
	Có đầy đủ thông tin
	0,1
	0,1

	
	
	Không đầy đủ
	0,05
	

	
	
	Không
	0
	

	3
	Thông tin về lãnh đạo cơ quan, đơn vị; lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc (Bao gồm các thông tin họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử) theo quy định tại Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ
	Có đầy đủ thông tin
	0,1
	0,1

	
	
	Không đầy đủ
	0,05
	

	
	
	Không
	0
	

	4
	Thông tin giao dịch chính thức (Bao gồm: Người chịu trách nhiệm nội dung; địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức)
	Có
	0,1
	0,1

	
	
	Không
	0
	

	5
	Hỗ trợ truy cập từ các thiết bị di động cầm tay (Giao diện dành riêng cho các thiết bị di động)
	Có
	0,05
	0,05

	
	
	Không
	0
	

	II
	Chuyên mục Chỉ đạo, điều hành

	6
	Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo (VB, BB họp hoặc mệnh lệnh) hàng tháng
	Đầy đủ và kịp thời
	0,1
	0,1

	
	
	Không đầy đủ
	0,05
	

	
	
	Dưới 6 tháng
	0
	

	7
	Ý kiến xử lý phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân
	Có đầy đủ
	0,1
	0,1

	
	
	Không đầy đủ
	0,05
	

	
	
	Không
	0
	

	8
	Kế hoạch/lịch công tác hàng tháng
	Đầy đủ và kịp thời
	0,1
	0,1

	
	
	Không đầy đủ
	0,05
	

	
	
	Dưới 6 tháng
	0
	

	III
	Chuyên mục Thông tin tuyên truyền

	9
	Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật nói chung; về chế độ, chính sách lao động; về văn bản QPPL và quy định mới của đơn vị
	>=3 bài
	0,1
	0,1

	
	
	1-2 bài
	0,05
	

	
	
	0 bài
	0
	

	10
	Tuyên truyền về những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị
	>5 bài
	0,1
	0,1

	
	
	1-4 bài
	0,05
	

	
	
	0 bài
	0

	

	IV
	Tuyên truyền về những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị

	11
	Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành (Số ký hiệu, trích yếu, ngày ban hành, file đính kèm)
	Có
	0,1
	0,1

	
	
	Không
	0
	

	12
	Hệ thống văn bản hành chính có liên quan (Số ký hiệu, trích yếu, ngày ban hành, file đính kèm)
	Có
	0,1
	0,1

	
	
	Không
	0
	

	V
	Chuyên mục thủ tục hành chính (TTHC), Dịch vụ công trực tuyến và Quản lý văn bản và điều hành

	13
	- Niêm yết danh mục TTHC; danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của đơn vị trên Trang thông tin điện tử
- Cung cấp thông tin, danh mục dịch vụ công trực tuyến của đơn vị trên Trang thông tin điện tử (yêu cầu liên kết dữ liệu với Cổng dịch vụ công của tỉnh)
	Thực hiện đầy đủ
	0,1
	0,1

	
	
	Thực hiện không

đầy đủ
	0,05
	

	
	
	Không thực hiện
	0
	

	14
	- Công bố trên Trang thông tin điện tử số lượng văn bản luân chuyển trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của đơn vị

- Công bố trên Trang thông tin điện tử tỷ lệ, tình hình giải quyết hồ sơ giải quyết TTHC trên Hệ thống Một cửa điện tử của đơn vị

(dữ liệu yêu cầu liên kết đến Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành và Cổng dịch dịch vụ công của tỉnh)
	Thực hiện đầy đủ
	0,1
	0,1

	
	
	Thực hiện không

đầy đủ
	0,05
	

	
	
	Không thực hiện
	0
	

	VI
	Chuyên mục khác

	15
	Công khai việc thu, chi, quyết toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị
	Có
	0,05
	 0,05

	
	
	Không
	0
	

	16
	Công khai kết quả giải quyết các khiếu nại tố cáo; các kết luận thanh tra, kiểm tra….
	Có
	0,05
	0,05

	
	
	Không
	0
	

	17
	Có chuyên mục Ý kiến góp ý/Hỏi đáp, tiếp nhận và trả lời ý kiến, phản ánh của người dân, doanh nghiệp
	Có
	0,05
	0,05

	
	
	Không
	0
	

	B
	NHÓM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH
	 26

	18
	Tỷ lệ % thực hiện các văn bản chỉ đạo có thời hạn của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT (các nhiệm vụ đúng hạn/ tổng số các nhiệm vụ)
	Điểm = Tỷ lệ% x điểm tối đa
	Tỷ lệ% x  6
	6

	19
	Tỷ lệ % cán bộ công chức tại đơn vị được cấp phát tài khoản (user) trên hệ thống QLVB&ĐH

(Số cán bộ, công chức được cấp tài khoản/ Tổng số cán bộ, công chức)
	Điểm = Tỷ lệ% x điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 4
	4

	20
	Tỷ lệ % cán bộ, công chức tại đơn vị sử dụng thường xuyên hệ thống QLVB&ĐH
	Điểm = Tỷ lệ% x điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 3
	3

	21
	Tỷ lệ % văn bản đến thực hiện theo lưu đồ Quản lý văn bản đến quy định tại Nghị định 30/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
	Điểm = Tỷ lệ% x điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 3
	3

	22
	Tỷ lệ % văn bản điện tử thực hiện theo lưu đồ soạn thảo, đăng ký, phát hành văn bản đi quy định tại Nghị định 30/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
	Điểm = Tỷ lệ% x điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 4
	4

	23
	Tỷ lệ % văn bản điện tử đi của đơn vị trên hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh

(Văn bản điện tử đi/Tổng số Văn bản đi của đơn vị)*100%
	> 90%
	6
	6

	
	
	>80% - 90%
	5
	

	
	
	70% - 80% 
	4
	

	
	
	< 70%
	0
	

	C
	NHÓM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ TẠI ĐƠN VỊ (Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp; Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)
	 18

	25
	Đơn vị đã được cấp và sử dụng chứng thư số của tổ chức
	Có
	3
	3

	
	
	Không
	0
	

	26
	Đơn vị đã được cấp và sử dụng  chứng thư số của lãnh đạo cơ quan, đơn vị
	Có
	3
	3

	
	
	Không
	0
	

	27
	Đơn vị đã được cấp và sử dụng  chứng thư số của lãnh đạo phòng, ban thuộc cơ quan đơn vị
	Có đầy đủ
	1
	1

	
	
	Không đầy đủ
	0
	

	28
	Đơn vị trực thuộc đã được cấp và sử dụng  chứng thư số của tổ chức
	Có
	 1
	 1

	
	
	Không
	0
	

	29
	Đơn vị trực thuộc đã được cấp và sử dụng  chứng thư số cá nhân của lãnh đạo
	Có
	 1
	 1

	
	
	Không
	0
	

	30
	Tỷ lệ % lãnh đạo đơn vị đã thực hiện ký số trên hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh (Tổng số lãnh đạo đã ký số /Tổng số lãnh đạo - tính từ ngày 10/6/2019 đến thời điểm đánh giá)
	Điểm = Tỷ lệ% x điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 3
	3

	31
	Tỷ lệ % lãnh đạo phòng, ban, đơn vị trực thuộc tại cơ quan, đơn vị đã thực hiện ký số trên hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh (Tổng số lãnh đạo các phòng, ban đã ký số/ Tổng số lãnh đạo các phòng, ban) (nếu có)
	Điểm = Tỷ lệ% x điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 1
	1

	32
	Tỉ lệ % văn bản đi trên hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh sử dụng chữ ký số của tổ chức và chữ ký số của cá nhân (Tổng số văn bản điện tử đi có ký số/ Tổng số văn bản đi - tính từ ngày 10/6/2020 đến thời điểm đánh giá)
	Điểm = Tỷ lệ% x điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 5
	5

	D
	NHÓM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN - HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
	4,5

	33
	Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.
	Niêm yết danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị
	0,1
	0,3

	
	
	Niêm yết danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI tại đơn vị
	0,1
	

	
	
	Niêm yết đầy đủ các quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được phê duyệt tại đơn vị
	0,1
	

	34
	Cơ quan, đơn vị đã được cấp tài khoản và sử dụng giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh
	Có
	0,1
	0,1

	
	
	Không
	0
	

	35
	Cung cấp tổng số TTHC; tổng số dịch vụ công trực tuyến
	(Cung cấp số liệu)
1. Số TTHC

2. Số DVCTT mức độ 2

3. Số DVCTT mức độ 3

4. Số DVCTT mức độ 4
	0,2

	36
	Tỷ lệ % dịch vụ công trực tuyến/TTHC của cơ quan đơn vị
	Điểm = Tỷ lệ% x điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 0,25
	0,25

	37
	Tỷ lệ % hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống Dịch vụ công của tỉnh.

(Tổng số hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống/ Tổng số hồ sơ tiếp nhận)
	100%
	0,25
	0,25

	
	
	< 100%
	0
	

	38
	Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC và đã được phê duyệt theo quy định
	Thực hiện đầy đủ
	0,1
	0,1

	
	
	Thực hiện không 

đầy đủ
	0,05
	

	
	
	Chưa thực hiện
	0
	

	39
	Tỷ lệ cung cấp DVCTT mức độ 3, 4/ tổng số DVCTT

(Tổng số DVCTT mức độ 3,4/ Tổng số DVCTT)*100%
	> 40%
	0,5
	0,5

	
	
	30% - 40%
	0,25
	

	
	
	< 30%
	0
	

	40
	Tỷ lệ % DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ

(Tổng số DVC mức độ 3, 4 phát sinh hồ sơ/ Tổng số DVC mức độ 3,4) *100%
	> 60%
	0,5
	0,5

	
	
	50% - 60%
	0,25
	

	
	
	< 50%
	0
	

	41
	Tỷ lệ % số hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến ở mức độ 3 (∑ Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3/ ∑ Hồ sơ tiếp nhận mức độ 3)
	> 30%
	0,5
	0,5

	
	
	>20% - 30%
	0,25
	

	
	
	10% - 20%
	0,5
	

	
	
	< 10%
	0
	

	42
	Tỷ lệ % số hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến ở mức độ 4 (∑ Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 4/ ∑ Hồ sơ tiếp nhận mức độ 4)
	> 30%
	0,5
	0,5

	
	
	>20% - 30%
	0,25
	

	
	
	10% - 20%
	0,1
	

	
	
	< 10%
	0
	

	43
	Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn trong kỳ đánh giá
	>= 95%
	0,2
	0,2

	
	
	< 95%
	0
	

	44
	Thực hiện ký số kết quả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị (đối với những TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)
	>= 95%
	0,5
	0,5

	
	
	70% - 95%
	0,25
	

	
	
	<70%
	0
	

	45
	Tổng số hồ sơ phát sinh trong danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả  qua dịch vụ bưu chính công ích (tại Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh)
	Cung cấp số liệu theo từng 

lĩnh vực TTHC
	0,1

	46
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI (∑ Hồ sơ tiếp nhận qua BCCI / ∑ Hồ sơ phát sinh trong danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua DV BCCI) *100%
	> 10%
	0,25
	0,25

	
	
	<= 10%
	0
	

	47
	Tỷ lệ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI (∑ Hồ sơ trả kết quả qua DV BCCI / ∑ Hồ sơ phát sinh trong danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua DV BCCI) *100%
	> 10%
	0,25
	0,25

	
	
	<= 10%
	0
	

	E
	NHÓM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG CÁC PHẦN MỀM NỘI BỘ TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	10

	48
	Sử dụng phần mềm Quản lý kế toán - tài chính
	Có
	2
	2

	
	
	Không
	0
	

	49
	Sử dụng phần mềm Quản lý tài sản
	Có
	2
	2

	
	
	Không
	0
	

	50
	Việc sử dụng các phần mềm chuyên ngành tại cơ quan, đơn vị
	>2 PMCN
	1
	1

	
	
	1 - 2 PMCN
	0,5
	

	
	
	0 PMCN
	0
	

	51
	Tỷ lệ % số cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị được cấp hòm thư công vụ (@ninhbinh.gov.vn) 
(tổng số cán bộ, công chức được cấp/tổng số cán bộ, công chức)
	Cung cấp danh sách
	5

	
	
	Điểm = Tỷ lệ% x điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 5
	

	Tổng điểm
	60


PHỤ LỤC II
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHUYỂN ĐỔI SỐ
 ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SNN ngày       /       /2021 
của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)

* Nhóm tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng ƯDCNTT, XDCQĐT, CĐS đạt được.

- Mục A, nhóm tiêu chí đánh giá ứng dụng Hệ thống QLVB&ĐH: 60 điểm

- Mục B, nhóm tiêu chí đánh giá tình hình sử dụng Chứng thư số tại Phòng: 15 điểm

- Mục C, nhóm tiêu chí đánh giá Dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống thông tin Một cửa điện tử: 15 điểm 

- Mục D, nhóm tiêu chí đánh giá Ứng dụng các phần mềm nội bộ cơ bản: 10 điểm
Chi tiết tiêu chí và thang điểm tại các nhóm như sau:
	TT
	Tiêu chí
	Thang điểm
	Điểm
	Điểm tối đa

	A
	NHÓM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH
	 60

	1
	Tỷ lệ % thực hiện các văn bản chỉ đạo có thời hạn của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT (các nhiệm vụ đúng hạn/ tổng số các nhiệm vụ)
	Điểm = Tỷ lệ% x điểm tối đa
	Tỷ lệ% x  10
	10

	2
	Tỷ lệ % cán bộ công chức của Phòng được cấp phát tài khoản (user) trên hệ thống QLVB&ĐH

(Số cán bộ, công chức được cấp tài khoản/ Tổng số cán bộ, công chức)
	Điểm = Tỷ lệ% x điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 5
	5

	3
	Tỷ lệ % cán bộ, công chức của Phòng sử dụng thường xuyên hệ thống QLVB&ĐH
	Điểm = Tỷ lệ% x điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 10
	10

	4
	Tỷ lệ % văn bản đến đã xử lý của cán bộ trong Phòng (chỉ tính những văn đến đã lưu)
	Điểm = Tỷ lệ% x điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 10
	10

	5
	Tỷ lệ % văn bản điện tử của Phòng thực hiện theo lưu đồ soạn thảo, đăng ký, phát hành văn bản đi quy định tại Nghị định 30/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
	Điểm = Tỷ lệ% x điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 10
	10

	6
	Phân công thực hiện trình tự tham mưu văn bản của Phòng (Phòng ban hành Văn bản gửi tới cán bộ của Phòng - Chứng minh bằng tài liệu kiểm chứng file PDF)
	Có
	5
	5

	
	
	Không
	0
	

	7
	Lãnh đạo Phòng sử dụng Ứng dụng Công nghệ thông tin (Zalo, Viber…) trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng (Chứng minh bằng hình ảnh - file PDF)
	Có
	5
	5

	
	
	Không
	0
	

	8
	Tỷ lệ cán bộ của Phòng sử dụng điện thoại thông minh nghiên cứu, xử lý Quản lý văn bản và điều hành (Chứng minh bằng hình ảnh - file PDF)
	Điểm = Tỷ lệ% x điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 5
	5

	B
	NHÓM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ TẠI PHÒNG (Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp; Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)
	15

	9
	Phòng đã được cấp và sử dụng chứng thư số của lãnh đạo Phòng
	Có
	5
	5

	
	
	Không
	0
	

	10
	Tỉ lệ % văn bản đi (Văn bản Phòng tham mưu cho Sở) trên Hệ thống QLVB&ĐH sử dụng chữ ký số của Lãnh đạo Phòng (Tổng số văn bản điện tử đi có ký số/ Tổng số văn bản đi của Phòng - tính từ ngày 10/6/2020 đến thời điểm đánh giá) (Trừ Văn bản mật)
	Điểm = Tỷ lệ% x điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 10
	10

	C
	NHÓM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN - HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
	15

	11
	Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ (Đối với Phòng không có TTHC thì đạt điểm tối đa ở tiêu chí này)
	Niêm yết danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng
	1
	3

	
	
	Niêm yết danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích tại Phòng
	1
	

	
	
	Niêm yết đầy đủ các quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được phê duyệt tại đơn vị
	1
	

	12
	Phòng đã được cấp tài khoản và sử dụng giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh (Đối với Phòng chưa được cấp tài khoản để giải quyết TTHC thì đạt điểm tối đa ở tiêu chí này)
	Có
	3
	3

	
	
	Không
	0
	

	13
	Cung cấp tổng số TTHC; tổng số dịch vụ công trực tuyến (Đối với Phòng không có TTHC thì đạt điểm tối đa ở tiêu chí này)
	(Cung cấp số liệu)
1. Số TTHC

2. Số DVCTT mức độ 2

3. Số DVCTT mức độ 3

4. Số DVCTT mức độ 4
	3

	14
	Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC và đã được phê duyệt theo quy định (Đối với Phòng không có quy trình nội bộ giải quyết TTHC thì đạt điểm tối đa ở tiêu chí này)
	Thực hiện đầy đủ
	3
	3

	
	
	Thực hiện không 

đầy đủ
	1
	

	
	
	Chưa thực hiện
	0
	

	15
	Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn trong kỳ đánh giá (Đối với Phòng không có hồ sơ TTHC phát sinh thì đạt điểm tối đa ở tiêu chí này)
	>= 95%
	2
	2

	
	
	< 95%
	0
	

	16
	Thực hiện ký số kết quả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị (Áp dụng đối với những TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đối với Phòng không có hồ sơ TTHC phát sinh thực hiện ký số thì đạt điểm tối đa ở tiêu chí này)
	>= 95%
	1
	1

	
	
	70% - 95%
	0,5
	

	
	
	<70%
	0
	

	
	
	<= 10%
	0
	

	D
	NHÓM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG CÁC PHẦN MỀM NỘI BỘ TẠI PHÒNG
	10

	17
	Việc sử dụng các phần mềm chuyên ngành (PMCN) tại Phòng
	>= 1 PMCN
	5
	5

	
	
	0 PMCN
	0
	

	18
	Tỷ lệ % số cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị được cấp hòm thư công vụ (@ninhbinh.gov.vn) 
(tổng số cán bộ, công chức được cấp/tổng số cán bộ, công chức)
	Cung cấp danh sách
	5

	
	
	Điểm = Tỷ lệ% x điểm tối đa
	Tỷ lệ% x 5
	

	Tổng điểm
	100








